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Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi  áp dụng  

 Quy chế này quy định về quản lý đoàn đi nước ngoài (sau đây gọi tắt là 

đoàn ra), đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây 

gọi tắt là đoàn vào). 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống các cơ quan Đảng, hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; tổ chức chính trị - xã hội; doanh 

nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước (kể cả những 

người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên, những người 

được cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức hội, tổ 

chức kinh tế); cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong các đơn vị Quân đội nhân 

dân, Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp khi đi nước ngoài (sau 

đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức). 

2. Các đoàn quốc tế vào tỉnh làm việc (bao gồm cá nhân, tổ chức nước 

ngoài, tổ chức quốc tế) được cơ quan chủ quản có văn bản đề nghị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép đến làm việc với các cơ quan, tổ chức 

trong hệ thống chính trị và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

 Điều 3. Nguyên tắc quản lý 

1. Cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (Trung ương Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ quản lý) khi ra nước ngoài phải được sự đồng ý của Trung ương. 

2. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi đi nước ngoài 

phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, nếu đi nước ngoài dài hạn phải 

được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (theo quy định của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy). 

3. Cán bộ, công chức là đảng viên, ngoài việc thực hiện các quy định 

trong Quy chế này phải thực hiện các quy định của Trung ương Đảng và của 

Tỉnh uỷ về quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. 
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4. Cán bộ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức trong các ngành có 

quy định riêng về việc ra nước ngoài, ngoài việc thực hiện các quy định trong 

Quy chế này phải thực hiện các quy định riêng của ngành. 

5. Các đoàn vào phải thông qua các cơ quan đối tác, tiếp nhận tại địa 

phương báo cáo xin phép Uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc Sở Ngoại vụ để được 

giải quyết theo thẩm quyền. 

Chƣơng II 

HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐI NƢỚC NGOÀI 

Điều 4. Thẩm quyền giải quyết cho đi nƣớc ngoài 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định việc đi nước ngoài của 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước, lực lượng vũ trang thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh quản lý có sử dụng ngân sách nhà nước.  

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ 

xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc 

đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước, lực 

lượng vũ trang thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân Tỉnh quản lý đối với cán 

bộ, công chức không phải là cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc 

tương đương trở lên ra nước ngoài không sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục đi nƣớc ngoài về việc công hoặc việc riêng gồm 

 1. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức và văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản (nếu cơ quan đơn vị sử 

dụng cán bộ, công chức, viên chức là đơn vị trực thuộc), cụ thể như sau: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Đảng cấp 

huyện, cấp xã:  

- Nếu làm việc trong các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã, đơn vị 

sự nghiệp phải có văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

- Nếu làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã 

phải có văn bản đề nghị của thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện;  

- Nếu làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng cấp huyện, cấp xã 

phải có văn bản đề nghị của Thường trực cấp uỷ huyện (tương đương).  

Trường hợp là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, phải 

có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy thông qua Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy. 



 
3 

b) Cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc các sở, ban, ngành; đơn vị 

sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị khối 

Đảng thuộc Tỉnh ủy phải có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý và 

văn bản đề nghị cử đi công tác nước ngoài của cơ quan chủ quản. Trường hợp 

cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản 

của Thường trực Tỉnh ủy thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các tổ chức hội; tổ chức kinh tế: 

phải có văn bản đề nghị của thủ trưởng đơn vị.  

d) Các doanh nghiệp Nhà nước, khi cử người đi nước ngoài phải có văn 

bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị. Đối với doanh nghiệp cổ phần có vốn của 

Nhà nước trực thuộc cấp nào, phải có văn bản đề nghị của cấp đó. Nếu không 

có cấp quản lý trực tiếp, phải có văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị.  

đ) Lực lượng vũ trang, ngoài văn bản đề nghị của đơn vị và các văn bản 

liên quan được quy định tại điểm a, b, khoản 1, Điều này, phải đính kèm văn 

bản chấp thuận cho đi nước ngoài của cơ quan quản lý cấp trên theo quy chế 

quản lý cán bộ, công chức của các cơ quan này. 

          e) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo ngành dọc 

từ Trung ương, các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện  iểm sát nhân dân, khi 

xuất cảnh ra nước ngoài về việc công hoặc việc riêng, được thực hiện theo 

Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan này. 

f) Việc đi nước ngoài của các đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy phải xin ý 

kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo qui định riêng của Trung ương (Văn phòng 

Tỉnh ủy chịu trách nhiệm dự thảo văn bản). 

g) Việc đi nước ngoài của các đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng công tác tại các cơ quan thuộc chính 

quyền địa phương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Tỉnh (trừ trường hợp những đồng chí này kiêm giữ chức Bí thư tỉnh 

uỷ, thành uỷ theo quy định riêng của Bộ Chính trị thì Uỷ ban nhân dân Tỉnh, 

Hội đồng nhân dân Tỉnh phải có văn bản xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ 

thông qua Văn phòng Chính phủ để bổ sung hồ sơ theo quy định (Sở Ngoại 

vụ chịu trách nhiệm dự thảo văn bản). 

h) Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại các 

điểm a, b, c, đ, khoản 1, Điều này đi bồi dưỡng, đào tạo đại học, sau đại học ở 

nước ngoài phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ. 

2. Văn bản đề nghị phải đảm bảo đúng thể thức theo quy định và nội 

dung cần nêu rõ:  

a) Họ tên, chức danh của người được cử hoặc chấp thuận cho đi nước 

ngoài, là đảng viên hay không. 



 
4 

b) Mục đích đi nước ngoài, thời gian ở nước ngoài, nước đến, nguồn 

kinh phí cho chuyến đi (chi phí đi lại trong nước và nước ngoài, tiền ăn, lưu 

trú và các chi phí khác liên quan kể cả tiền tiêu vặt).  

c) Nếu là công chức, viên chức phải ghi rõ mã, ngạch, loại, chức vụ của 

công chức, viên chức (cán bộ, công chức do bầu cử thì ghi rõ thời hạn nhiệm 

kỳ được bầu; cán bộ, công chức mới tuyển dụng thì ghi rõ thời hạn dự bị hay 

thử việc); nếu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ghi rõ cấp, hàm, chức vụ; 

nếu thuộc doanh nghiệp nhà nước phải ghi rõ chức danh quản lý và tên đầy đủ 

của đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đó. 

d)  hông sử dụng các từ có nội dung chức danh cán bộ, công chức không 

rõ ràng như: cán bộ, phóng viên, biên tập viên, bác sĩ, họa sĩ, giảng viên, giáo 

viên, chuyên viên, kỹ thuật viên, chẩn đoán viên, bảo tàng viên, kỹ sư. 

3. Công văn, thư mời, giấy chiêu sinh, giấy triệu tập của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mời, nếu văn bản bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch 

bằng tiếng Việt của cơ quan có chức năng dịch thuật hoặc xác nhận của cơ 

quan đề nghị cho cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài về nội dung bản 

dịch (Bản Photo). 

Điều 6. Quản lý hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao của cán bộ, 

công chức, viên chức 

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 1 Quy định này 

chịu trách nhiệm quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

cơ quan mình. Việc quản lý hộ chiếu ngoại giao theo quy định riêng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức sau khi đi nước ngoài về, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc phải có trách nhiệm nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý. Hộ chiếu ngoại giao và công 

vụ chỉ được sử dụng đi nước ngoài vì mục đích công vụ. 

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp hộ chiếu công 

vụ hoặc ngoại giao đã về hưu nhưng hộ chiếu vẫn còn thời hạn, đơn vị quản 

lý phải nộp lại cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định và không được sử 

dụng để đi nước ngoài nếu không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 7. Cơ quan tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ 

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đi nước ngoài về 

việc công và việc riêng. Hồ sơ đi nước ngoài về việc công và việc riêng do cơ 

quan, đơn vị, tổ chức sử dụng và quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên 

chức đề nghị bằng văn bản gửi đến Sở Ngoại vụ trước 10 (mười) ngày làm 

việc tính đến ngày dự kiến đi. 

2. Hồ sơ đề nghị cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền quyết định của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh thì thời gian trả lời kết quả cho đơn vị chậm 

nhất là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ 

là đơn vị đầu mối trả lời kết quả cho đơn vị. Trường hợp cơ quan có thẩm 
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quyền không đồng ý cho phép đoàn ra thì Sở Ngoại vụ phải trả lời bằng văn 

bản và thông báo cho cơ quan đề nghị biết. Riêng đối với những đối tượng 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý thì thời gian Sở Ngoại vụ trả lời 

kết quả cho đơn vị là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông 

báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ. 

3. Hồ sơ thuộc thẩm quyền cho phép của Giám đốc Sở Ngoại vụ thì 

Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định cho phép đoàn ra chậm nhất sau 05 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Chƣơng III 

HỒ SƠ, THỦ TỤC TIẾP ĐOÀN NƢỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC 

Điều 8. Thẩm quyền giải quyết tiếp đoàn vào 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định các đoàn vào: 

a) Các đoàn khách ngoại giao của tỉnh, các đoàn vào thuộc tổ chức 

chính trị - xã hội, kinh tế quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào làm 

việc với Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đoàn vào tỉnh Đồng Tháp hoạt động đối ngoại 

theo yêu cầu của các bộ, ngành, tổ chức của Trung ương, hoặc tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế. 

b) Các đoàn vào Tỉnh để hợp tác đầu tư, nghiên cứu chính trị - xã hội, 

tôn giáo, dân tộc, hoạt động báo chí, trao đổi văn hóa với các đơn vị thuộc 

tỉnh; đoàn vào thuộc các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam 

thực hiện việc thăm lãnh sự, xác minh vụ việc liên quan đến yếu tố nước 

ngoài. 

c) Các đoàn vào thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

d) Các đoàn vào hoạt động từ thiện xã hội tại các xã, vùng nông thôn, 

vùng sâu, hoạt động từ thiện xã hội liên quan đến nhiều địa phương cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn Tỉnh. 

đ) Các đoàn vào thuộc các tổ chức đa phương, tổ chức quốc tế, tổ chức 

kiều bào tại nước ngoài lần đầu vào làm việc tại tỉnh trong khuôn khổ của một 

chương trình, dự án. 

 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ 

cho phép đoàn vào trong các trường hợp sau: 

a) Đoàn vào do các cơ quan, tổ chức Trung ương, các cơ quan quản lý 

nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc 

Trung ương chủ trì dẫn đoàn đến Tỉnh để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, thực 

hiện các chương trình, dự án của Trung ương được triển khai trên địa bàn 

tỉnh, làm việc trực tiếp với đối tác là cơ quan, sở, ban, ngành, tổ chức, doanh 

nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, không thuộc các lĩnh vực và phạm vi tại  hoản 

1 Điều này. 
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b) Các đoàn vào để triển khai các bước tiếp theo của các chương trình, 

dự án đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh cho phép vào lần đầu. 

c) Các đoàn vào thuộc các Công ty, tổ chức kinh tế, thương mại, dịch 

vụ kinh tế quốc tế được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp phép hoặc cho 

đăng ký hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ tại Việt Nam đến tỉnh để 

thực hiện các dịch vụ giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hàng hoá, dịch vụ, sản 

phẩm được sản xuất tại Việt Nam hoặc được phép nhập khẩu vào Việt Nam; 

giới thiệu, tiếp thị, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản 

xuất, thương mại hàng hóa, dịch vụ, quản lý, tư vấn giáo dục, đào tạo, thực 

hiện phim quảng cáo. 

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục tiếp đoàn vào 

Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đón đoàn vào gửi văn bản đề nghị (nếu là 

đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương, Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện, thị xã, thành phố, phải có văn bản của cơ quan chủ quản) và gửi 

đến Sở Ngoại vụ trước 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến đoàn vào 

đến tỉnh làm việc. Riêng đối với trường hợp nhà đầu tư, hoặc khách nước 

ngoài muốn đến thăm và làm việc đột xuất, các cơ quan tiếp nhận, đối tác tại 

địa phương căn cứ vào tính chất, mục đích hoạt động của đoàn để kịp thời 

tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc Sở Ngoại vụ xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền, phải nêu rõ căn cứ để tiếp hoặc không tiếp đoàn. 

Hồ sơ gồm các nội dung sau: 

a) Nội dung văn bản đề nghị cho phép đoàn vào nêu rõ: Mục đích, thời 

gian, địa điểm, chương trình đoàn làm việc, kinh phí đón tiếp đoàn, thành 

phần đoàn nước ngoài, thành phần tham gia đón tiếp và làm việc với đoàn. 

b) Danh sách đoàn vào ghi rõ các thông tin: Họ tên, tuổi, giới tính, quốc 

tịch, nghề nghiệp, số hộ chiếu, visa. 

c) Thư liên hệ của phía nước ngoài (có bản dịch tiếng Việt kèm theo) 

(Bản Photo). 

 Điều 10. Cơ quan tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ 

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị 

cho phép đoàn vào do các cơ quan, đơn vị trong tỉnh gửi đến, Sở Ngoại vụ gửi 

các thủ tục cần thiết cho Công an Tỉnh có ý kiến thẩm tra về mặt an ninh, 

Công an Tỉnh có ý kiến trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận 

được hồ sơ đề nghị. 

2. Hồ sơ đề nghị cho phép đoàn vào thuộc thẩm quyền quyết định của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh thì thời gian trả lời kết quả cho đơn vị chậm 

nhất là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi có ý kiến thẩm tra của Công an 

Tỉnh, Sở ngoại vụ là cơ quan đầu mối trả lời kết quả cho đơn vị. Trường hợp 

cơ quan có thẩm quyền không đồng ý cho phép đoàn vào thì Sở Ngoại vụ phải 

trả lời bằng văn bản và thông báo cho cơ quan đề nghị biết.  
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3. Hồ sơ thuộc thẩm quyền cho phép của Giám đốc Sở Ngoại vụ, thì 

Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành văn bản cho phép đoàn vào chậm nhất sau 

03 ngày kể từ khi có ý kiến thẩm tra của Công an Tỉnh. 

Chƣơng IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 

 Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan tham mƣu  

 1. Sở Ngoại vụ: Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở ngành, 

cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào theo 

quy định, có trách nhiệm: 

a) Tham mưu xây dựng chương trình công tác đối ngoại hàng năm của 

tỉnh. 

b) Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ đề nghị cán bộ, công chức, 

viên chức đi nước ngoài trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, hoặc 

xem xét quyết định theo uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đồng 

thời trả lời kết quả khi có ý kiến của cơ quan thẩm quyền. 

c)  Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu giúp Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh quản lý cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi nước 

ngoài. 

 d) Hướng dẫn thủ tục xin cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ, công hàm 

cho đoàn của Tỉnh ra nước ngoài và thủ tục mời đoàn nước ngoài đến địa 

phương. 

đ) Tiếp nhận hồ sơ của các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương liên 

quan đến việc đoàn nước ngoài đến địa phương; phối hợp với các cơ quan 

chức năng nắm các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu, đề xuất 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định hoặc xem xét quyết định theo uỷ 

quyền của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đồng thời trả lời kết quả cho các sở, ban, 

ngành tỉnh các địa phương khi có ý kiến của cơ quan thẩm quyền. 

e) Theo dõi, thống kê hoạt động đoàn ra, đoàn vào, định kỳ tháng, quý, 

năm báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Phối hợp các ngành chức năng giải quyết 

các vụ việc liên quan đến đoàn, thành viên đoàn nước ngoài đến địa phương 

theo quy định của pháp luật. 

h) Tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt 

phương án cử cán bộ an ninh cùng tham gia các đoàn quan trọng ra nước 

ngoài để chủ động công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ nội bộ cho đoàn. 

2. Công an Tỉnh 

a) Thẩm tra hồ sơ, thủ tục của các đoàn vào theo đề nghị của Sở Ngoại 

vụ. 
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b) Tổ chức nắm tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ, bảo 

vệ bí mật nhà nước đối với đoàn ra nước ngoài, đoàn vào và các cuộc hội 

thảo, hội nghị để báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

c) Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh; 

phối hợp với Sở Ngoại vụ trao đổi cung cấp thông tin có liên quan khi đoàn 

đến địa phương; hướng dẫn các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập 

cảnh, thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông, cư trú, hoạt động của người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại địa phương và các vấn đề 

khác liên quan đến an ninh quốc gia. 

d) Phối hợp với các cơ quan chủ quản quản lý hoạt động đi lại, cư trú 

của các đoàn, thành viên trong đoàn nước ngoài đến địa phương. 

đ) Tiếp nhận, xem xét giải quyết các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, 

nhập cảnh, giấy phép vào khu vực biên giới đối với người nước ngoài và 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

e) Phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo tốt về tình hình an ninh 

trật tự an toàn xã hội đối với đoàn, thành viên trong đoàn nước ngoài đến địa 

phương. 

g) Phối hợp các ngành chức năng tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

tuyển chọn cán bộ vào làm việc tại các Ban dự án do tổ chức nước ngoài đầu 

tư. Hướng dẫn nội dung cung cấp thông tin, tài liệu, trả lời phỏng vấn nhằm 

nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công chức và nhân dân khi tiếp xúc 

với các đoàn vào.  

3. Sở Nội vụ 

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ xem xét, kiểm tra, 

thẩm định hồ sơ đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng, đào 

tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài. 

b) Có ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận cử cán bộ, công chức, 

viên chức đi bồi dưỡng, đào tạo đại học, sau đại học ở nước ngoài. 

4. Sở Tài chính 

a) Hướng dẫn định mức chi, nội dung chi đúng tiêu chuẩn, chế độ theo 

quy định của pháp luật. 

b)  iểm tra việc chi tiêu của các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương cử 

đoàn ra nước ngoài hoặc mời đoàn nước ngoài đến địa phương theo quy định 

của pháp luật. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh 

 Chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh quản lý các đoàn vào, khi đoàn có 

hoạt động tại khu vực biên giới. 
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6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng thuộc Tỉnh ủy; các 

sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội; tổ 

chức hội; tổ chức kinh tế; doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp cổ phần có 

vốn của Nhà nước; cấp uỷ huyện (tương đương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: 

a) Quý IV hàng năm xây dựng kế hoạch cử đoàn ra, đón đoàn vào của 

cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Ngoại vụ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm để 

tham mưu đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh xét duyệt. 

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đoàn ra, đoàn vào. 

Xem xét, chịu trách nhiệm đối với các trường hợp đề nghị cán bộ, công chức, 

viên chức của cơ quan, đơn vị mình đi nước ngoài về việc công và việc riêng; 

quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình 

khi cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài trở về đơn vị. Đồng 

thời có báo cáo bằng văn bản kết quả công tác, đề xuất kinh nghiệm học tập 

được từ nước ngoài về Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ tổng 

hợp chậm nhất sau 05 ngày khi kết thúc chuyến công tác, gởi Công an Tỉnh 

01 bản để biết.  

c) Quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc đúng quy định, phải thực 

hiện đúng nội dung, chương trình đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Đồng 

thời báo cáo bằng văn bản kết quả tiếp và làm việc cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

thông qua Sở Ngoại vụ tổng hợp chậm nhất sau 05 ngày làm việc, gởi Công 

an Tỉnh 01 bản để biết. 

 d) Các cơ quan, đơn vị khi tiếp đoàn nước ngoài có trách nhiệm phối 

hợp với lực lượng Công an và các ngành liên quan để cùng quản lý, bảo vệ, 

hỗ trợ và hướng dẫn đoàn đến tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, 

đồng thời phối hợp xử lý vấn đề phức tạp nảy sinh. 

 Điều 12. Trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên  

1. Thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định của nước sở tại; 

tuân thủ pháp luật quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Trong quan hệ giao tiếp với người nước ngoài phải tuyệt đối giữ bí mật quốc 

gia, không phát biểu hoặc làm những việc phương hại đến lợi ích đất nước và 

an ninh quốc gia; luôn đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh 

với những hoạt động chia rẽ, lôi kéo, chống đối của các thế lực thù địch, phát 

hiện kịp thời và báo cáo với Trưởng đoàn (nếu đi theo đoàn) hoặc thủ trưởng 

cơ quan đại diện của nước ta ở nước sở tại về những âm mưu, thủ đoạn mua 

chuộc, móc nối, khống chế của các thế lực thù địch. 

2. Báo cáo bằng văn bản, trung thực, đầy đủ kết quả các chuyến đi 

nước ngoài và quá trình làm việc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài theo 

quy định, nếu là đi nhiều người (đoàn) thì Trưởng đoàn chịu trách nhiệm báo 

cáo chung của đoàn; nếu là đảng viên đi nước ngoài phải thực hiện báo cáo 
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theo Quy định số 17/BCT ngày 10/12/1996 của Bộ Chính trị về "Nhiệm vụ 

của đảng viên khi ra nước ngoài"; Quy định 57/BCT ngày 03/5/2007 của Bộ 

Chính trị quy định "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"  (báo cáo 

gửi Sở Ngoại vụ và Công an Tỉnh). 

3. Chấp hành nghiêm chế độ bảo quản và sử dụng tài liệu mật, khi về 

nước phải giao nộp lại đầy đủ cho cơ quan quản lý; không được mang tài liệu 

mật, tài liệu chưa được phép lưu hành của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài nếu 

không được phép của cơ quan có thẩm quyền; không mang tài liệu phản động, 

những loại hàng hoá quốc cấm, các loại văn hóa phẩm đồi trụy về nước. 

Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Khen thƣởng và xử lý vi phạm 

1. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện tốt Quy chế này được 

xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị, cá  nhân nếu có hành vi vi phạm Quy chế thì 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức 

chính trị - xã hội; tổ chức hội; tổ chức kinh tế; doanh nghiệp Nhà nước; doanh 

nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước; các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy quản 

lý; Thường trực cấp ủy huyện (tương đương); Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định 

này.  

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc 

thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ 

tổng hợp, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung, 

sửa đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./. 

   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 
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